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N h â n  550  nărn  n g à y  s inh  c ủ a  L ư ơ n g  T h ế  Vinh ( 1 4 4 1 - 1 9 9 ,  )

MẤY NÉT VỀ TRẠNG N G U Y Ê N  

L Ư Ơ N G  T U Ễ  VINH

N G U Y Ế N  T H ỊN H

L ư ơ n g  T h é  Vinh (1441-1496)  (ự là Cảnh Nghị, hiộu lầ Thụy Híốn ,  ỏng sinh ngày 
; một (há ng  tám nâm I*fln Dậu • 1441, <v làng C ao H ư ơ n g  huyện Th iên  Bản phủ Nghitt 
ị lộ Sorn N am  hạ nay là làng Cao P hương  xả Liên Bảo  huyện Vụ Bản linh Hà Nam

(ìia đ ình  L ư ơ n g  T h ế  Vinh  nghèo nhưng hẳếu học; ỏng  nội ỏng là L ư ơ n g  T h ẽ  Nghệ,  
<v CUỐI í h ử i  T r ă n  ô n g  c ó  t h e o  d u ồ i  b ú t  n g h i ê n  n h ư n g  g i ừ a  c ả n h  l o ạ n  l y  n ô n  k h ỏ n g  

1 đạt ;  Bfí lầ  L ư ơ n g  T h í  Tr lộu  (hay Thiệu ;  củng  !ầ ngườ i  ham học,  cố thú  văn nghộ 
Sng bình dị  khoáng  đạ t ,  nhà  lại nghèo nên việc học d<v dung, yên vui v<Vi cảnh  hỏng 
ầng quê .

Lưcrng T h ế  v i n h  đá  phá t  huy đ ư ợ c  tính hiỄu học và y t u  vẫn nghộ của  gla đ inh lẽn 
cao horn, tạl  gặp  buồ l  lh |n h  thíVỈ nôn học hành chu dáo ,  t ừ  nhỏ dả  nồi l i í n g  là th/hi 
iàng H ịr irng .

Sau ba n.àni Iri vì, V ua  LỄ Thánh Tỏng m ở  khoa thi TIỄn sĩ dâu  t iên vào nAm Ouý 
niên h iộu  Q u a n g  T h u ậ n  ih ứ  lư  - năm 1463. Kỳ (hi H ư ơ n g  L ư ư n g  T h é  Vỉnli dồ  dáu  
nguyôn) t r ư ờ n g  thi S a n  Nam Uiị. Thỉ hội khoa này cỏ uVi 1400 cử  nhản ( th ờ i  này, gọi 
'<rng c r tng )  d ự  (hi L ư ơ n g  T hế  Vinh đồ thứ  2 sau hội  nguyên Q uách  Dinh Bảo.  Khỉ 
hi đ ình  L ư i r n g  T h í  Vinh vưirn Iôn dA đău.

Vân bách  đ ìn h  đftỉ khua  này hòl vC Dụo trị n ư ớ c  cùa cút’ bậc d ế  vư ư t ìg% bài  van sách  
ư ư n g  T h ế  v i n h  hiộn còn  Irong lặp Lịch T r l ìu  dinh d ố i  vân.  Bàl van cồn ghl \ậ\ lởi 
ủa kháo  q u a n ,  ilậc b lệ l  là ngự phổ của vua Lô Thánh  Tỏng:

T h ừ  quy ỉ n  íưànỊỊ mlỉili,  bấ t  tu (lrtl sách chi danh , dộc kỳ võn nhi  nhân lân I [hích
yê n .  N g h ia  là: Bài đtfl sách  này rành mạch, t rong  sáng,  không h ỉ  thẹn  d an h  của  bà i  

ách, dọc  ván  của  bồl này làm cho lỏng người áy náy không yên !

Khi ba vi  T a m  khỏi cùng  xứ s«rn Nam hạ VỀ vinh quy Vua Lê T h á n h  T ô n g  lặng  ha  v|
và ngự b ú l  dfi !Ễn cốc  v|:

Trụng  nguyòn  L ư ơ n g  T h ỉ  Vỉnh,
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B ả n g  nh J i l  N .'LỳCn Đ ứ c  T r in h ,

T hám  hoa Q uách  Đình Bảo,

Thỉỏn  hạ cộng tri danh .

Sau khỉ đ ô  tr ạng  L ư ơ n g  T h ẽ  Vinh đ ư ợ c  vua Lô T h á n h  Tông  giao n h i ỉ u  t rọ n g  c h $  

Ồng được cử ngay vào viện Hàn lâm vớỉ chức H á n  lâ m  trực h ọ c  si, sau klCm nhỉộm chd 
B í  th ư  các t rồi thăng  H à n  lâm viện thf t h ư % rồi H àn  lâm viện c h ư ở n g  sự  nhập  thị kin 
diên  . Ở  viện H à n  làm L ư ơ n g  T h ế  Vỉnh đảm  nhận viộc khủ ì  ihảo  giăy Cờ bang gỉao  đó 
t i ế p  các sứ  ihăn.  Ồng  là vỊ quan  Hàn  lâm d ư ợ c  kiêm chức  T ư  huân  Sùng Văn q u á n  và T 
Lâm cục là hai c ơ  quan  đ à o  ỉạo  nhân (àỉ.

Ở  trỉỄu Lương Thế Vỉnh còn tham gia nhiỉu việc đề lạỉ dấu ăn trong sử sách: LầJ 
quan k h d o  th í , t h a m  g ia  h ộ i  t h ư  T a o  D à n  v ớ i  c h ứ c  S á i  p h u  chuyôn lo sửa và bình thơ ci 
Hội;  tham gia cuộc  Tây chinh cố họa t h ơ  T ư  gia tư ơ n g  sì  ( T ư ở n g  sĩ n h ớ  nhà) của  L 
T h á n h  Tỏng.

L ư ơ n g  T h ế  Vỉnh t ính vốn đôn hậu,  thuăn  phác ,  vui vẻ phóng  khoáng,  rẵt ham  dç 
sách.  Khi làm q uan  vần sống  gỉản di, thanh  bạch,  không rờ i  sách (lèn. V? già ông t i ếp  tụ 
di sâu lh£m vào viộc khảo  cứu  dạo  Phật ,  ỏng  đả soạn cuốn:  Thích  d i h ì  ỊỊiáo k h o a  Phị 
K in h  (hập g i ớ i ; chú giải haỉ cuốn  N a m  tông tự p h á p  dò  và T h ữ n  m ồn  g iá o  khoa  của  nh 
s ư  T h ư ở n g  C h iế u  dở i  Lý.

Lưcrng T h ế  Vinh d ư ợ c  nhiều danh  si thờ i  sau tòn là bậc "tàỉ hoa d a n h  vọng VI 
bậc" (Lô  Quý  Đ ôn) ,  đúng  n h ư  vế dổi  tại đền  th ờ  ỏng <v quê h ư ơ n g  ca ngợi:

Trụng  n g u y ê n  dệ n h ấ t  danh áp dáo  cao  h ừ n % nghĩa là: T rạ n g  nguyôn cao bậc  nhi 
v ư ợ t  hẳn  các  bậc  hiên tàầ.

Là ngưởl  cỏ th ự c  học,  cố tài "kinh bang  t í  thỂ", lại nống  bỏng  ( ình yêu nươc yẽu dẳ 
nẽn ông  nám bát  đ ư ợ c  thờ i  cuộc,  suy nghi và gổp phăn  chi d ư ợ c  hưcVng phá! tr iÈn cỊ  
d ấ t  n ư ớ c ,  h ư ớ n g  VÊ d ờ i  s ố n g  d â n  l à n h .  Ồ n g  d ả  đ ố n g  g ỏ p  t í c h  c ự c  và  h ử u  hlộ* v à o  CÃỊ 

cuộc  bình  trị đấ t  nưórc th ờ i  Lê T h án h  Tông  (1458 - 1497) f câu chuyộn dăy huyỉn t h o ạ i i  
Lô T h á n h  T ông  và L ư ơ n g  T h ế  Vinh dêu  là Uốn dfing do  th ư ợ n g  đế phái  xutfn£ t r ần ,  
ngưởi làm vua, một người là b ỉ  tôi chính là phản ánh sự gặp gỡ tư tưỏrng giữa Lê Thán 
T ô n g  và L ư ơ n g  T h ế  Vinh.

Một số  đoạn  t rong bài  văn sách đỉnh đổ i  của L ư ư n g  T h ế  Vinh còn lưu g ử  lò i  ngi 
phê  cùa  Lẻ T h á n h  Tông  cố t h ỉ  nói rõ diêu đố:

- "Việc giáo hóa làm lốt , thì phong  tục càng đẹp .  C ó  ỉôn  sư  u ọ n g  đạo  hi mới c 
nhlSu trò giỏi, chức phận của gỉáo dục quả là lớn lao. Tr i iu  đình ta dào lạo mân lài d 
các  t r ư ờ n g  Q u ố c  học Lộ học như ng  việc dạy chi chú ý đ í n  văn nghệ,  cál  căn phả i  lo I 
dạy đ ứ c  hộnh ; \ội nốl đ ế n  vlộc làm giàu ỉhêm của cải , cùng  c h ư a  làm đôn  n ơ  đ £ n  chố
r

V ua  L6 T h á n h  Tống  phẽ  : Dúng  !

"Người câíìì chính lộnh là tướng soái của dân, phải iheo đưởng đủng nằ dân dá 
dân.  Cầm  ch ính  lộnh lổ t  hay khổng  tố l  là cố lồm cho dân d ư ợ c  an  cư  hay khổn{ ? T heo

*
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thờ i  na  y ngư<Vi cầm ch ính l£nh, các quan ởr phủ lộ t r í n  hu y ỉn  người làm hết  t r ách  
m thì ít rmà ngườẳ làm chưa h£t trách nhỉ(m 1 hì nhỉCu Lấy vlộc giáo hỏa làm ví dụ Ihì 
chl mớỉ s ử  án ỊkhAng đ ĩ  đọng ánj ,  mở khoa thi là cùng,  cồn nòi viÇc châm dân,  

phụng n g ư ở l  có  còng thì cỏn I r tn  sách. Con h l íu ,  cháu  hỉẽn,  nghia phu,  l l í t  phụ 
đình ph ải quan  tâm nhưng  sổ  đáng lìlều d ư ơ n g  đ ư ợ c ,  mây ngư<YỈ ? Mç gốa,  con  CỎI 

g t h ĩ  l ự  s inh sống tr iSu đình phải cứu giúp, nghe đâu  chi  đ ư ợ c  vàl ba; nhữ ng  người 
ị coỉ các  viộc này dả máy ai làm tròn  trọng trách  V

Vua LC T h á n h  T ỏ n g  phê  : Dúng  !

"ViÇc lổ' t phả i  cỏ q u an  trtt, loạn lạc phải  cố chính trị, mu(Sn đ ờ i  tốl đ c p  cho  dân ,  dân  
g khồ ciực;  đ ó  là đ iều  nhà n ư ớ c  phải làm; p h ư ơ n g  sách  trị n ư ớ c  phải  o h ư  vậy ỉ 
>c thuậ t  c ăn  cố  ch ỉnh  ỉà ờ  ch ố bộ hạ cùng IriỄu đình đ ò n g  tâm nhấc thÊ"

Vua Lê T h á n h  T ô n g  phô: Công vỉ ịc  trị n ư ớ c  không  h í t  m ộ t  câu nốt  này  !

Cuốỉ bài. đổ i  s ách  L ư ơ n g  T h í  v in h  k í t  luận, và cùng lầ mong  ư ớ c  \ớn  của ỏng:

"Thăn m<ong m uốn  rẫng:

Ở  t r ẽ n  tĩhì Bộ hạ,  <v d ư ớ i  thì các quan trong tr iều như Kỉnh Dich nỏl: T rê n  d ư ớ i  phải
một c h í M n h ư  Kỉnh T h ư  nối: Đầu ốc và chân tay phảỉ  cùng  một thề.  Vua khỏng  ngại

ra mình,  t r ă m  q u an  không ngại tự  sửa mình, (hì ch ính sự  sẽ tỗt  dçp ;  dân  dẽu  thăm
n đạo  đuíc .  N h ư  vậy thì khòng cồn phảỉ lo khỏng cỏ cách  đè  làm ngay thảng  lồng
'i, I rừ  b ò  ỉ à  thuyết ,  và củng cồn lo gì không cố cách đề thâu  nám các quan ,  I rừ  mọl

* (•)

Dố chínhi là  n h ữ n g  đ iều  mà bàỉ đổl sách khiến cho n g ư ở i  làm vua trị  n ư ớ c  "áy náy, 

g y t n \

Tư tưỏrfi;g yêu dân  của L ư ơ n g  T h ế  Vỉnh khổng chi b ừ n g  sáng  t rong  văn c h ư ơ n g  mà 
hực s ự  íẩm nóng  ỉ ro n g  đờ i  sống  của ông( lúc còn làm quan  đẽn  khi v ỉ  t r í  sĩ. D ỏng  
:ủâ ồng t ròn  l ính vực  toán học và âm nhạc sân k h iu  (hề h ỉ (n  .sức hoạt  dộn g  th ự c  t l ỉ n  

dạng  củ a t r ạ n g  nguyỏn Lưirng  Thẽ  Vinh.

Nốl chumg tri thức Nho học thiên v ỉ  hoạt động chính trị và vân học Lưorng Thế v inh  
} H ữ u  là vàl  b a  nhà toán học  quý hlốm, các sách Dại T h à n h  toán p h á p  và L ậ p  thành  
p h á p  c ủ a  hai 6ng p h ản  ánh  trỉ  thức  v ỉ  hỉnh học và số học d ư ơ n g  thời .  Cả  hai cuốn  
này đả t h ẩ t  lạc n h ư n g  sự  ngh iệp và truyẽn thuyốt đả  khẳng định nhử ng  hoạt  dộng  
học của L ư ơ n g  Thế Vinh.

Lưcrng T h ế  Vinh đ ư ợ c  giao  dạy ờ Tú Lâm  cục chính vì cục này dạy th ư  lại I rong  đố  
iy nhiồu v ĩ  t ính  toán .  Ổ ng  còn giử chức  Căp s ự  trung  Khoa  còng chuyủn vlộc khảo  
nh (oán k i ỉm  tra viỆc ỉhu nhập thui vào kho của nhà nước,  vầ viỆc xây dựng các 
( r ỉ n h  k ỉ í  n ( r ó c  n h ư  c u n g  d i ệ n ,  đ ồ n  đ à i ,  d i n h  t h ự ,  và v ỉ ệ c  xây đ á p  tu  s ử a  d ư ờ n g  XÂ đ ê

Trong đồ n chờ ông ờ  quô h ư ơ n g  cồn đôl  câu đối  sơn  son  thlẾp vàng do  H o à n g  G iá p  
I Văn N g h i  tặng ,  ca  ngợi tài năng toán học của Ông:
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T a m  K h ô i  (hál kỳ  thiên ỉử  ch í ,
C ử u  chư ưng  toán học dân gian truy ỉn.

Nghĩa:
C ờ  hoa tam khỏi do  Thiên  lử c h í  lặng.
Toán học cửu chương dân gỉan lưu truyỉn.

N h ân  d â n  cồn  ghl lại đỏng góp toán học ăy bâng  cáỉ lôn gọl rẫt  dân  g ia n  cho 
t r ạ n g  giỏi  t ính  toán:  Trạng L ư ờ n g .

T l í p  tục n i ỉm  say mô âm nhạc của cha Lưcrng T h í  Vinh cùng say mê âm nhậi 
triều Lương Th ế  Vỉnh cùng haỉ Ang Thần Nhân Trung, Đ ổ  NhuẠn được vua Lê Th 
T ô n g  giao  soạn  lỗ nhạc  trong  các buồi t r i ỉ u  hội và quốc  LỄ. N hưng  L ư ơ n g  ThỂ  Vinh 
s&n k h iu  ch èo  hơn, ỏng không chi (hưởng thức mà còn góp phẫn khảo cứu loệl 0 
thuật dân gian này, nhiồu người cho rằng ỏng là tác giả của curtn Hý p h ư ờ n g  phd l 
m ột  cu ố n  sách  ngh iê n  cứu sâu v ỉ  sân khấu  chèo,  t i ếc  rầng  tá c  phầm này khống  cỏn.

Tàl  n ăn g  và cồ n g  hiến v ỉ  vãn học của L ư ơ n g  T h í  Vinh cũng đặc  sác và đ á n g  kè. < 
sáng tác nhi ỉu  thề loại. Tuy bi mất mát vẫn cồn Ui: Thơ xướng họa trong hội Tao đài 
c h é p  t r o n g  Q u ỳ n h  Uy i n  cửu ca, Thiên N a m  d ư  hạ  tập ; các bàl phú Phú X u â n  sơn  ị 
( p h ú  núỉ P hú  X u â n ) ;  Phê d ư ơ n g  cừu d iếu  trạch trung p h ú  (Phú  khoác áo lỏng  cừ u  cỉ l  
t r o n g  đ ầ m ) .  T h ơ  p h ú  của  ông lời lẽ phổng  khoáng,  ý tứ  dồằ dào.

L ư ơ n g  T h í  Vinh soạn văn bia mộ Đò đốc Đinh  T rọ n g  Am còn ghi t rong  H o à n g  } 
vũtì tuy ền .  L ư ơ n g  T h ế  Vinh là một ngườ i  có nhiều tầỉ năng xuất sác và ỏng đá đcm nhi 
tà l  n ãn g  đ6  c ố n g  h iến  không một mòi cho  dăt  n ư ớ c  cho  nhân dân  th ờ i  bẫy giờ.

M ặ c  d ă u  lòng  nhiệ t  thành,  vua tin dùng,  thờ i  thịnh (rị L ư ơ n g  T h í  Vinh cù n g  sớm 
c ả n h  q u an  t r ư ờ n g  v ỉ  sống giữa làng quê cho  tuồi  già tính đ ư ở n g  giửa  ihlỏn nhẳổn khọ 
đạ t  và dãn  làng ih â n  thưcrng, khi L ư ơ n g  T hế  Vinh qua đở i  vua Lô Thánh  T ỏng  già 1 
c h ứ c  t ư ớ c ,  p h o n g  làm T h ư ợ n g  đẳng phúc thần ,  nhà vua cố  bài đ iẽu  thl bâng  chữ  t  
v ỉ í n g  ỏng cỏ câu kốl:

L ấ y  ai làm Trạng n ư ớ c  N a m  ta !
đố  là s ự  đọn g  Ui của  lỏng t h ư a n g  tỉốc vỏ hận và cúng  là sự đánh  giá c ao  củ* I 

M in h  quân  với  vị L ư ơ n g  thần  của mình,  cùng chung  một n i ỉ m  hoài  vọng của nháo ị
với  s ự  xuất  hiộn c ủ a  những  bậc chân tài h í t  lỏng vì dân  vì nước .

T h á n g  10 n à m  1991 
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